
VƯỜN CÂY CỦA BA 

Ba trồng rất nhiều cây ăn quả trong vườn. Góc vườn là cây mít sai trĩu quả. Cạnh ao là hàng dừa 

xanh mát, soi bóng xuống mặt nước. Mỗi khi gió về, tàu dừa đung đưa như đang vẫy tay chào 

bé. Khu vườn là nơi bé thích nhất mỗi chiều hè. 

TRƯỜNG TIỂU HỌC  

Họ và tên HS: ........................................... 

Lớp: 1A...... 

ÔN LUYỆN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2024 – 2025 

         Môn: Tiếng Việt – Lớp 1 

 

PHẦN I: ĐỌC HIỂU 

* Đọc thầm bài đọc sau: 

 

Câu 1: Góc vườn ba trồng cây gì? (Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng) 

A. Cây xoài B. Cây mít C. Cây ổi D. Cây nhãn 

Câu 2: Khi gió về, tàu dừa làm gì? 

A. Đứng im B. Rụng lá C. Đung đưa D. Nở hoa 

Câu 3: Nối từ ở cột A với từ ở cột B sao cho phù hợp: 
 

 

 

 

 

 

Câu 4: Tìm và viết lại tiếng trong bài chứa vần "ang" và "ươn": 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

PHẦN III: BÀI TẬP 

Bài 1: Điền vào chỗ chấm: 

a. Điền "g" hay "gh"? 

nhà .....a .....ế gỗ gọn .....àng               .......... i chép 

b. Điền "c" hay "k"? 

….…á cờ           bà ……ể chuyện               lò ……ò                 cái …..…ây 

c. Điền "s" hay "x"? 

    ..…......e ga                vé ……....ố 

d. Điền “ua” hoặc “ưa” 

 

a. sai trĩu quả 

b. soi bóng mặt nước 2. Cây mít 

1. Hàng dừa 



Chú mèo đi kiếm mồi. 

Đàn gà toả nắng vàng. 

Bé Lan bắt chuột. 

Ông mặt trời học bài chăm chỉ. 

Mẹ m…..… ổi, mua cả d…..… hấu.   

 

Bài 2: Nối ô chữ cho phù hợp: 
 

 

 

 

 

Bài 3: Sắp xếp các tiếng, từ sau thành câu hoàn chỉnh: 

a) đi / mẹ / chợ / sớm / rau / mua /. / 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) nở / hoa / hồng / rực / trong / vườn /. / 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 4: Tìm 3 từ chứa tiếng có vần "ay" (Ví dụ: máy bay) 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

PHẦN II: VIẾT 

Học sinh chép lại đoạn sau vào vở ô ly: 

- êm, iêc, uôm, ươu, yêm 

- chuồn chuồn, hiền lành, cánh buồm, âu yếm. 

- Bé Nga giúp mẹ nhặt rau, quét nhà. 

 

PHẦN III. ĐỌC - Học sinh làm theo sự hướng dẫn của GVCN 


